TÀI LIỆU THI ĐỢT 01
Luật Phòng, chống ma túy số 23/2000/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 16/2008/QH12

Câu 1. Luật phòng, chống ma túy quy định khái niệm “Chất ma túy” là gì ?
A. Là các chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong các danh mục do Chính phủ ban hành.
B. Là tên gọi chung chỉ những chất kích thích khi dùng một lần có thể gây nghiện có nguồn gốc tự nhiên hay nhân tạo. 
C. Là các chất này khi đưa vào cơ thể con người sẽ làm thay đổi trạng thái nhận thức và sinh lý của con người.
D. Tất cả các câu đều đúng.
Câu 2. Luật phòng, chống ma túy quy định khái niệm “Chất gây nghiện” là gì ?
A. Là chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng.
B. Là bất kỳ chất nào khi đưa vào cơ thể của con người có thể làm thay đổi chức năng bình thường của cơ thể theo hướng tạo ra sự phụ thuộc của cơ thể đối với chất đó.
C.  Là bất kỳ chất nào khi đưa vào cơ thể của con người làm cho con người có cảm giác thèm thuồng, ghiền, nghiện ở các mức độ khác nhau.
D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 3. Luật phòng, chống ma túy quy định khái niệm “Chất hướng thần” là gì ?
A. là chất kích thích, ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng.
B. Là chất ức chế thần kinh làm cho người sử dụng rơi vào trạng thái không tỉnh táo, không làm chủ được hành động của mình, dễ bị người khác lợi dụng, sai khiến.
C. Là thuốc có cơ chế làm êm dịu thần kinh làm cho con người mất sự tỉnh táo, đưa vào giấc ngủ.
D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 4. Luật phòng, chống ma túy quy định khái niệm “Phòng, chống ma túy” là gì ?
A. Là phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma túy và kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.
B. Là ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma túy và các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.
C. Là các hoạt động thiết thực nhằm đấu tranh, phòng chống việc mua bán các chất ma túy.
D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 5. Luật phòng, chống ma túy quy định khái niệm “Tệ nạn ma túy” là gì ?
A. là tình trạng nghiện ma túy, tội phạm về ma túy và các hành vi trái phép khác về ma túy.
B. Là hiểm hoạ của các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới; là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm.
C. Là nguyên nhân của các mối bất hoà trong gia đình và mà còn là nguyên nhân dẫn đến phạm tội và gây mất trật tự, an toàn xã hội.
D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 6. Luật phòng, chống ma túy quy định khái niệm “Người nghiện ma túy” là gì ?
A. Là người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này.
B. Là khi một người cần phải sử dụng ma túy để sinh hoạt bình thường.
C.  Là tình trạng ngộ độc mãn tính do sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần một hay nhiều loại ma túy, người sử dụng bị lệ thuộc vào chất ma túy đó.
D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 7. Luật phòng, chống ma túy nghiêm cấm các hành vi nào sau đây ?
A. Trồng cây có chứa chất ma túy.
B. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, mua bán, phân phối, giám định, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, nghiên cứu trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần.
C. Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xúi giục, cưỡng bức, lôi kéo, chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma túy.
D. Tất cả các hành vi trên.
Câu 8. Luật phòng, chống ma túy nghiêm cấm các hành vi nào sau đây ?
A. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất, sử dụng trái phép chất ma túy.
B. Hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội về ma túy mà có.
C. Chống lại hoặc cản trở việc cai nghiện ma túy.
D. Tất cả các hành vi trên.
Câu 9. Luật phòng, chống ma túy nghiêm cấm các hành vi nào sau đây ?
A. Trả thù hoặc cản trở người có trách nhiệm hoặc người tham gia phòng, chống ma túy.
B. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.
C. Các hành vi trái phép khác về ma túy.
D. Tất cả các hành vi trên.
Câu 10. Trách nhiệm Phòng, chống ma túy là trách nhiệm của ai ?
A. Là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội.
B. Là trách nhiệm của gia đình và nhà trường.
C. Là trách nhiệm của mỗi cá nhân, của mỗi gia đình và trường học.
D. Không có câu nào đúng.
Câu 11. Cá nhân, gia đình có trách nhiệm như thế nào trong việc phòng, chống ma túy ?
A. Giáo dục thành viên trong gia đình, thân nhân về tác hại của ma túy và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn thành viên trong gia đình tham gia tệ nạn ma túy.
B. Thực hiện đúng chỉ định của thầy thuốc về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần để chữa bệnh. Đấu tranh với các hành vi trái phép về ma túy của thân nhân và của người khác.
C. Tham gia, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng; theo dõi, giúp đỡ người đã cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện.
D. Tất cả các câu trên.

Câu 12. Luật phòng, chống ma túy quy định người nghiện ma túy có trách nhiệm như thế nào ?
A. Tự khai báo về tình trạng nghiện ma túy của mình với cơ quan, tổ chức nơi làm việc hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú và tự đăng ký hình thức cai nghiện ma túy;
B. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cai nghiện ma túy.
C. Cả 2 câu trả lời đều đúng.
D. Không có câu nào đúng.
Câu 13. Luật phòng, chống ma túy quy định gia đình người nghiện ma túy có trách nhiệm như thế nào ?
A. Khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã về người nghiện ma túy trong gia đình mình và đăng ký hình thức cai nghiện cho người đó; Động viên, giúp đỡ và quản lý người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng theo sự hướng dẫn, giám sát của cán bộ y tế và Ủy ban nhân dân cấp xã;
B. Theo dõi, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn người nghiện sử dụng trái phép chất ma túy hoặc có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội. Hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện và đóng góp kinh phí cai nghiện theo quy định của pháp luật.
C. Gồm 2 câu trả lời.
D. Không có câu nào đúng.
Câu 14. Luật phòng, chống ma túy quy định Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm như thế nào ?
A. Có trách nhiệm tổ chức cho người nghiện ma túy, gia đình người nghiện ma túy khai báo về tình trạng nghiện ma túy và đăng ký hình thức cai nghiện.
B. Có trách nhiệm theo dõi, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn người nghiện sử dụng trái phép chất ma túy hoặc có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội;
C. Cả 2 câu trả lời đều đúng.
D. Không có câu nào đúng.
Câu 15. Luật phòng, chống ma túy quy định các biện pháp cai nghiện ma túy như thế nào ?
A. Cai nghiện ma túy tự nguyện.
B. Cai nghiện ma túy bắt buộc.
C. Gồm 2 câu trả lời.
D. Không có câu nào đúng.
Câu 16. Luật phòng, chống ma túy quy định các hình thức cai nghiện ma túy như thế nào ?
A. Cai nghiện ma túy tại gia đình;
B. Cai nghiện ma túy tại cộng đồng;
C. Cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện.
D. Tất cả các câu trên.
Câu 17.  Luật phòng, chống ma túy quy định thời hạn cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng là bao nhiêu lâu?
A. Từ 06 đến 12 tháng.
B. Từ 06 đến 18 tháng.
C. Từ 12 đến 24 tháng.
D. Từ 03 đến 06 tháng.
[bookmark: dieu_1_name]Câu 18.  Luật phòng, chống ma túy quy định về vấn đề gì?
a. Luật này quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy.
b. Luật này quy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy.
c. Luật này quy định về phòng ngừa, ngăn ngừa, đấu tranh chống tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma túy.
d. Luật này quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, tổ chức trong phòng, chống ma túy.
Câu 19.  Luật phòng, chống ma túy quy định các hành vi nghiêm cấm nào?
a. Trồng cây có chứa chất ma túy.
b. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, bảo quản, mua bán, phân phối, giám định, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, nghiên cứu trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần.
c. Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xúi giục, cưỡng bức, lôi kéo, chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma túy.
d. Tất cả các câu trả lời đều đúng
Câu 20.  Luật phòng, chống ma túy quy định các hành vi nghiêm cấm nào?
a. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất, sử dụng trái phép chất ma túy.
b. Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp nghiện ma túy theo quy định của pháp luật.
c. Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về người nghiện ma túy.
d. Cả 3 câu trả lời đều đúng
Câu 20.  Luật phòng, chống ma túy quy định các hành vi nghiêm cấm nào?
a. Hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội về ma túy mà có.
b. Chống lại hoặc cản trở việc cai nghiện ma túy.
c. Cả hai câu trả lời đều đúng
d. Cả 2 câu trả lời đều sai
Câu 21.  Luật phòng, chống ma túy quy định các hành vi nghiêm cấm nào?
a. Trả thù hoặc cản trở người có trách nhiệm hoặc người tham gia phòng, chống ma túy.
b. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.
c. Các hành vi trái phép khác về ma túy.
d. Cả 3 câu trả lời đều đúng
Câu 22.  Luật phòng, chống ma túy quy định Phòng, chống ma túy là trách nhiệm của ai?
a. Phòng, chống ma túy là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội.
b. Phòng, chống ma túy là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội.
c. Phòng, chống ma túy là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan nhà nước và của toàn xã hội.
d. Phòng, chống ma túy là trách nhiệm của cá nhân, công dân, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội.
Câu 23.  Luật phòng, chống ma túy quy định Cá nhân, gia đình có trách nhiệm gì?
a. Giáo dục thành viên trong gia đình, thân nhân về tác hại của ma túy và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn thành viên trong gia đình tham gia tệ nạn ma túy.
b. Thực hiện đúng chỉ định của thầy thuốc về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần để chữa bệnh.
c. Đấu tranh với các hành vi trái phép về ma túy của thân nhân và của người khác.
d. Tất cả các câu trả lời đều đúng
Câu 24.  Luật phòng, chống ma túy quy định Cá nhân, gia đình có trách nhiệm gì?
a. Tham gia, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng; theo dõi, giúp đỡ người đã cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện.
b. Trang bị bảo vệ cá nhân;
c. Sử dụng thuốc phòng bệnh;
d. Tất cả các câu trả lời đều đúng
Câu 25.  Luật phòng, chống ma túy quy định Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm gì?
[bookmark: dieu_7_name]a. Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phát hiện, cung cấp nhanh chóng các thông tin về tệ nạn ma túy cho cơ quan công an hoặc cơ quan khác có thẩm quyền. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải xem xét, giải quyết kịp thời những thông tin, tố giác về tệ nạn ma túy.
b. Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phát hiện, cung cấp nhanh chóng các thông tin về tệ nạn ma túy cho cơ quan công an hoặc cơ quan khác có thẩm quyền. 
c. Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phát hiện, cung cấp nhanh chóng các thông tin về tệ nạn ma túy cho cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải xem xét, giải quyết kịp thời những thông tin, tố giác về tệ nạn ma túy.
d. Cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phát hiện, cung cấp nhanh chóng các thông tin về tệ nạn ma túy cho cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc cơ quan khác có thẩm quyền. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải xem xét, giải quyết kịp thời những thông tin, tố giác về tệ nạn ma túy.
Câu 26.  Luật phòng, chống ma túy quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm gì?
a. Tổ chức và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tuyên truyền, giáo dục nhân dân kiến thức, pháp luật về phòng, chống ma túy; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, văn minh.
b. Phòng ngừa, ngăn chặn người của tổ chức mình và mọi công dân tham gia tệ nạn ma túy.
c. Giám sát hoạt động phòng, chống ma túy ở cơ quan, nhà trường, các cơ sở giáo dục khác và địa bàn dân cư.
d. Tất cả các câu trả lời đều đúng
Câu 27.  Luật phòng, chống ma túy quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, các tổ chức khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm gì?
a. Phối hợp với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền để vận động cai nghiện ma túy; tham gia giáo dục, dạy nghề, tìm việc làm và giúp đỡ người đã cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện.
b. Giáo dục thành viên trong gia đình, thân nhân về tác hại của ma túy và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn thành viên trong gia đình tham gia tệ nạn ma túy.
c. Thực hiện đúng chỉ định của thầy thuốc về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần để chữa bệnh.
d. Đấu tranh với các hành vi trái phép về ma túy của thân nhân và của người khác.
Câu 27.  Luật phòng, chống ma túy quy định Nhà trường và các cơ sở giáo dục khác có trách nhiệm gì?
a. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng, chống ma túy; giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy và lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên, học viên; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn học sinh, sinh viên, học viên tham gia tệ nạn ma túy.
b. Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, học viên về phòng, chống ma túy.
c. Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương tổ chức xét nghiệm khi cần thiết để phát hiện học sinh, sinh viên, học viên nghiện ma túy.
d. Tất cả các câu trả lời đều đúng
Câu 28.  Luật phòng, chống ma túy quy định Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm gì?
[bookmark: dieu_11_name]a. Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức phòng, chống ma túy ở cơ quan, đơn vị mình; phòng ngừa, ngăn chặn cán bộ, công chức và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia tệ nạn ma túy; tuyên truyền, động viên cán bộ, công chức và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân và nhân dân phát hiện, tố giác, đấu tranh với tệ nạn ma túy.
b. Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức phòng, chống ma túy ở cơ quan, đơn vị mình; phòng ngừa, ngăn chặn cán bộ, công chức và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia tệ nạn ma túy.
c. Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức phòng, chống ma túy ở cơ quan, đơn vị mình; ngăn chặn cán bộ, công chức và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia tệ nạn ma túy; tuyên truyền, động viên cán bộ, công chức và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân và nhân dân phát hiện, tố giác, đấu tranh với tệ nạn ma túy.
d. Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức phòng, chống ma túy ở cơ quan, đơn vị mình; phòng ngừa, ngăn chặn cán bộ, công chức và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia tệ nạn ma túy; động viên cán bộ, công chức và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân và nhân dân phát hiện, tố giác, đấu tranh với tệ nạn ma túy.
Câu 29.  Luật phòng, chống ma túy quy định Các cơ quan thông tin, tuyên truyền có trách nhiệm gì?
[bookmark: dieu_12_name]a. Các cơ quan thông tin, tuyên truyền có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân tổ chức tuyên truyền, giáo dục để nhân dân nhận thức rõ về tác hại của ma túy; chủ trương, chính sách, pháp luật, biện pháp của Nhà nước về phòng, chống ma túy.
b. Các cơ quan thông tin, tuyên truyền có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, đơn vị vũ trang nhân dân tổ chức tuyên truyền, giáo dục để nhân dân nhận thức rõ về tác hại của ma túy; chủ trương, chính sách, pháp luật, biện pháp của Nhà nước về phòng, chống ma túy.
c. Các cơ quan thông tin, tuyên truyền có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân tổ chức tuyên truyền để nhân dân nhận thức rõ về tác hại của ma túy; chủ trương, chính sách, pháp luật, biện pháp của Nhà nước về phòng, chống ma túy.
d. Các cơ quan thông tin, tuyên truyền có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang nhân dân tổ chức tuyên truyền, giáo dục để nhân dân nhận thức rõ về tác hại của ma túy; chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy.
Câu 30.  Luật phòng, chống ma túy quy định Người nghiện ma túy có trách nhiệm gì?
a. Tự khai báo về tình trạng nghiện ma túy của mình với cơ quan, tổ chức nơi làm việc hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) nơi cư trú và tự đăng ký hình thức cai nghiện ma túy;
b. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cai nghiện ma túy.
c. Cả 2 câu trả lời đều đúng
d. Cả 2 câu trả lời đều sai
Câu 31.  Luật phòng, chống ma túy quy định Người nghiện ma túy có trách nhiệm gì?
a. Khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã về người nghiện ma túy trong gia đình mình và đăng ký hình thức cai nghiện cho người đó;
b. Động viên, giúp đỡ và quản lý người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng theo sự hướng dẫn, giám sát của cán bộ y tế và Ủy ban nhân dân cấp xã;
c. Cả 2 câu trả lời đều đúng
d. Cả 2 câu trả lời đều sai
Câu 32.  Luật phòng, chống ma túy quy định Gia đình người nghiện ma túy có trách nhiệm gì?
a) Khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã về người nghiện ma túy trong gia đình mình và đăng ký hình thức cai nghiện cho người đó;
b) Động viên, giúp đỡ và quản lý người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng theo sự hướng dẫn, giám sát của cán bộ y tế và Ủy ban nhân dân cấp xã;
c) Theo dõi, giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn người nghiện sử dụng trái phép chất ma túy hoặc có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội;
d) Cả 3 câu trả lời đều đúng
Câu 33.  Luật phòng, chống ma túy quy định Gia đình người nghiện ma túy có trách nhiệm gì?
a. Hỗ trợ cơ quan có thẩm quyền đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện và đóng góp kinh phí cai nghiện theo quy định của pháp luật.
b. Khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã về người nghiện ma túy trong gia đình mình và đăng ký hình thức cai nghiện cho người đó;
C. Cả 2 câu trả lời đều đúng
d.Cả 2 câu trả lời đều sai
Câu 34.  Luật phòng, chống ma túy quy định Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gì?
a. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức cho người nghiện ma túy, gia đình người nghiện ma túy khai báo về tình trạng nghiện ma túy và đăng ký hình thức cai nghiện.
b. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức cho người nghiện ma túy, gia đình người nghiện ma túy khai báo về tình trạng nghiện ma túy.
c. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức cho người nghiện ma túy, gia đình người nghiện ma túy báo cáo về tình trạng nghiện ma túy và đăng ký hình thức cai nghiện.
d. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức, giám sát cho người nghiện ma túy, gia đình người nghiện ma túy khai báo về tình trạng nghiện ma túy và đăng ký hình thức cai nghiện.
Câu 35.  Luật phòng, chống ma túy quy định Các biện pháp cai nghiện ma túy bao gồm?
a) Cai nghiện ma túy tự nguyện;
b) Cai nghiện ma túy bắt buộc.
c. Cả 2 câu trả lời đều đúng
d.Cả 2 câu trả lời đều sai
Câu 36.  Luật phòng, chống ma túy quy định Các hình thức cai nghiện ma túy bao gồm?
a) Cai nghiện ma túy tại gia đình;
b) Cai nghiện ma túy tại cộng đồng;
c) Cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện.
d) Cả 3 câu trả lời đều đúng

Câu 37.  Luật phòng, chống ma túy quy định Hình thức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng được áp dụng đối với ai?
a. Hình thức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng được áp dụng đối với người tự nguyện cai nghiện, trừ trường hợp người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại cơ sở cai nghiện.
b. Hình thức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng được áp dụng đối với người nghiện ma túy, trừ trường hợp người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại cơ sở cai nghiện.
c. Hình thức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng được áp dụng đối với người tự nguyện cai nghiện.
d. Hình thức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng được áp dụng đối với người tự nguyện cai nghiện sau khi tái nghiện, trừ trường hợp người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại cơ sở cai nghiện.
Câu 38.  Luật phòng, chống ma túy quy định Việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện như thế nào?
a. Việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Thời hạn cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc từ một năm đến hai năm.
b. Việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Thời hạn cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc từ 06 tháng đến một năm.
c. Việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Thời hạn cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc từ một năm đến ba năm.
d. Việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được thực hiện theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Thời hạn cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc từ 03 tháng đến 06 tháng.
[bookmark: dieu_30]Câu 39.  Luật phòng, chống ma túy quy định Trong thời gian cai nghiện bắt buộc, người nghiện ma túy có trách nhiệm gì?
a. Tuân thủ nội quy và chịu sự quản lý, giáo dục của cơ sở cai nghiện bắt buộc.
b. Lao động, học tập, chữa bệnh để cai nghiện và góp phần đảm bảo đời sống trong thời gian cai nghiện.
c. Cả 2 câu trả lời đều đúng
d. Cả 2 câu trả lời đều sai
Câu 40.  Nhà nước áp dụng phương pháp cai nghiện thích hợp đối với người nghiện ma túy là người nào?
a. Nhà nước áp dụng phương pháp cai nghiện thích hợp đối với người nghiện ma túy là người bị tạm giam, phạm nhân, trại viên của cơ sở giáo dục, học sinh của trường giáo dưỡng. Cơ quan quản lý các cơ sở này phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương để thực hiện quy định này.
b. Nhà nước áp dụng phương pháp cai nghiện thích hợp đối với người nghiện ma túy là phạm nhân, trại viên của cơ sở giáo dục, học sinh của trường giáo dưỡng. Cơ quan quản lý các cơ sở này phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương để thực hiện quy định này.
c. Nhà nước áp dụng phương pháp cai nghiện thích hợp đối với người nghiện ma túy là người bị tạm giam, phạm nhân, trại viên của cơ sở giáo dục, học sinh của trường giáo dưỡng.
d. Nhà nước áp dụng phương pháp cai nghiện thích hợp đối với người nghiện ma túy là người bị tạm giam, phạm nhân, trại viên của cơ sở giáo dục. Cơ quan quản lý các cơ sở này phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương để thực hiện quy định này.
Câu 41.  Trong cơ sở cai nghiện, những người nghiện ma túy sau đây phải được bố trí vào các khu vực tách riêng với những người nghiện ma túy khác để quản lý và chữa bệnh là những đối tượng nào?
a) Người chưa thành niên; Phụ nữ;
b) Người có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm;
c) Người đã cai nghiện nhiều lần hoặc có hành vi gây rối trật tự.
d) Tất cả các câu trả lời đều đúng
Câu 42.  Luật phòng, chống ma túy quy định Cơ sở cai nghiện ma túy có trách nhiệm gì?
a. Cơ sở cai nghiện ma túy có trách nhiệm thực hiện đúng phương pháp cai nghiện đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt; tổ chức lao động, học tập, chữa bệnh cho người cai nghiện ma túy.
b. Cơ sở cai nghiện ma túy có trách nhiệm áp dụng phương pháp cai nghiện thích hợp đối với người nghiện ma túy là người bị tạm giam, phạm nhân, trại viên của cơ sở giáo dục, học sinh của trường giáo dưỡng.
c. Cơ sở cai nghiện ma túy có trách nhiệm áp dụng phương pháp cai nghiện thích hợp đối với người nghiện ma túy là người bị tạm giam, phạm nhân, trại viên của cơ sở giáo dục. Cơ quan quản lý các cơ sở này phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương để thực hiện quy định này.
d. tất cả đều sai
Câu 43.  Luật phòng, chống ma túy quy định Người đứng đầu cơ sở cai nghiện ma túy được quyết định áp dụng các biện pháp gì?
a. Người đứng đầu cơ sở cai nghiện ma túy được quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật để quản lý chặt chẽ, giáo dục, chữa bệnh cho người cai nghiện và yêu cầu chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân giúp đỡ khi cần thiết.
b. Người đứng đầu cơ sở cai nghiện ma túy được quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật để quản lý chặt chẽ, giáo dục, chữa bệnh cho người cai nghiện.
c. Người đứng đầu cơ sở cai nghiện ma túy được quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật để quản lý chặt chẽ, chữa bệnh cho người cai nghiện và yêu cầu chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân giúp đỡ khi cần thiết.
d. Người đứng đầu cơ sở cai nghiện ma túy được quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật để quản lý chặt chẽ, giáo dục, đào tạo, chữa bệnh cho người cai nghiện và yêu cầu chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân giúp đỡ khi cần thiết.
Câu 44.  Luật phòng, chống ma túy quy định Chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân có trách nhiệm gì?
a. Chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân có trách nhiệm phối hợp thực hiện các biện pháp bảo vệ cơ sở cai nghiện ma túy và hỗ trợ cán bộ, công chức, nhân viên tại các cơ sở này khi có yêu cầu.
b. Chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân có trách nhiệm thực hiện đúng phương pháp cai nghiện đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt; tổ chức lao động, học tập, chữa bệnh cho người cai nghiện ma túy.
c. Chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân có trách nhiệm áp dụng phương pháp cai nghiện thích hợp đối với người nghiện ma túy là người bị tạm giam, phạm nhân, trại viên của cơ sở giáo dục, học sinh của trường giáo dưỡng.
d. Chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang nhân dân có trách nhiệm áp dụng phương pháp cai nghiện thích hợp đối với người nghiện ma túy là người bị tạm giam, phạm nhân, trại viên của cơ sở giáo dục. Cơ quan quản lý các cơ sở này phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương để thực hiện quy định này.
Câu 45.  Người nghiện ma túy sau khi chấp hành xong thời gian cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện phải chịu sự quản lý sau cai nghiện từ một năm đến hai năm theo một trong hai hình thức nào?
a) Quản lý tại nơi cư trú do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đối với người không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản này;
b) Quản lý tại cơ sở quản lý sau cai nghiện đối với người có nguy cơ tái nghiện cao.
c) Cả hai câu trả lời đều đúng
d) Cả hai câu trả lời đều sai


